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khoai tây hành tây

onion

Họ thái hành tây.
They chop the onion.

Lesson 90 · Common Vegetables

potato

Cô ấy luộc vài củ khoai tây
cho bữa tối.

She boiled a few potatoes for
dinner.
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cà rốt cà chua

tomato

Bạn không thích cà chua à?
You do not like tomato?
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carrot

Cà rốt phát triển tốt trong
thời tiết mát mẻ.

Carrots grow well in cool
weather.
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dưa chuột xà lách

lettuce

Chúng tôi ăn xà lách xanh.
We eat green lettuce.
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cucumber

Tôi cho dưa chuột vào món
salad.

I put cucumber in the salad.
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hạt tiêu tỏi

garlic

Củ tỏi đó có mùi nồng.
That garlic smells strong.
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pepper

Cô ấy thích các món ăn có
hạt tiêu đỏ.

She likes dishes with red
pepper.
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súp lơ xanh bắp cải

cabbage

Con trai tôi ghét ăn bắp cải.
My son hates green cabbage.
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broccoli

Súp lơ xanh rất tốt cho sức
khỏe.

Broccoli is very healthy.
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ngô nấm

mushroom

Bạn có thích các món ăn có
nấm không?

Do you like dishes with
mushrooms?
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corn

Ngô của tôi lớn rất nhanh.
My corn grows very fast.
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